Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai.
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm lương thực, thực phẩm, sữa và gas phục vụ đối tượng năm 2026 tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm sữa các loại;

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn NS tỉnh không tự chủ năm 2026 của đơn vị.

- Quy mô gói thầu: Nhà thầu cung cấp hàng hóa dự trù trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt theo Mẫu số 01B – Bảng phạm vi cung cấp hàng hóa. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng khối lượng có thể thay đổi do một số hàng hóa được các nhà hảo tâm cung cấp miễn phí để phục vụ các đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai năm 2026. Do đó chi phí thanh quyết toán hợp đồng sẽ dựa trên khối lượng thực tế nhà thầu cung cấp được Chủ đầu tư nghiệm thu.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp trúng thầu sẽ cung cấp hàng hóa đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng trong hồ sơ mời thầu đồng thời cam kết:

+ Hàng hóa còn thời hạn sử dụng tối thiểu là 2/3 thời hạn sử dụng hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất kể từ thời điểm giao hàng, mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau, không bị mất phẩm cấp, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp (ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa). 

Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm đối với toàn bộ hàng hóa cung cấp để khẳng định các hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Khi có nghi ngờ về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp thì Chủ đầu tư có thể mời cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá lô hàng đó và mọi chi phí liên quan do nhà thầu chi trả.

Yêu cầu về vận chuyển: Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến tại kho của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan đã bao gồm trong giá hợp đồng. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Sữa bột 850g dành cho người già yếu
	- Được đóng hộp kín, hộp không bị móp do va đập, đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Đặc điểm sản phẩm: 

+ Là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho bệnh nhân đái tháo đường và tiền đái tháo đường với công thức hệ bột đường hấp thu chậm giúp cân bằng đường huyết, với chỉ số GI thấp

+ Bổ sung Omega 3,6,9 tốt cho tim mạch

+ Bổ sung Lactium giúp ngủ ngon và sâu giấc ở những người tiểu đường thường hay mất ngủ về đêm

+ Giàu hàm lượng vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe

- Quy cách: 850g/ hộp

	2
	Sữa bột loại 900g (số 1)
	- Được đóng hộp kín, hộp không bị móp do va đập, đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Đặc điểm sản phẩm: Sản phẩm được nghiên cứu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo khuyến nghị RNI của Bộ Y Tế Việt Nam. Cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ phát triển não bộ, giúp tăng cân, chiều cao và tăng sức đề kháng.

- Quy cách: 900g/ hộp

- Đối tượng sử dụng: cho trẻ từ 0 - 6 tháng tuổi

	3
	Sữa bột loại 900g (số 2) 
	- Được đóng hộp kín, hộp không bị móp do va đập, đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Đặc điểm sản phẩm: Sản phẩm được nghiên cứu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo khuyến nghị RNI của Bộ Y Tế Việt Nam. Cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ phát triển não bộ, giúp tăng cân, chiều cao và tăng sức đề kháng.

- Quy cách: 900g/ hộp

- Đối tượng sử dụng: cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi

	4
	Sữa bột loại 900g (số 3)  
	- Được đóng hộp kín, hộp không bị móp do va đập, đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Đặc điểm sản phẩm: Sản phẩm được nghiên cứu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo khuyến nghị RNI của Bộ Y Tế Việt Nam. Cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ phát triển não bộ, giúp tăng cân, chiều cao và tăng sức đề kháng.

- Quy cách: 900g/ hộp

- Đối tượng sử dụng: cho trẻ từ 1 - 2 tuổi

	5
	Sữa bột loại 900g (số 4) 
	- Được đóng hộp kín, hộp không bị móp do va đập, đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Đặc điểm sản phẩm: Sản phẩm được nghiên cứu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo khuyến nghị RNI của Bộ Y Tế Việt Nam. Cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ phát triển não bộ, giúp tăng cân, chiều cao và tăng sức đề kháng.

- Quy cách: 900g/ hộp

- Đối tượng sử dụng: cho trẻ từ 2 - 6 tuổi

	6
	Sữa bột loại 900g hương vani  
	- Được đóng hộp kín, hộp không bị móp do va đập, đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Đặc điểm sản phẩm: 

+ Công thức xây dựng trên nền tảng “Đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt” được bổ sung 2’FL HMO nhập khẩu 100% từ Châu Âu. Sản phẩm giàu nặng lượng, chất đạm, chất béo, bổ sung Lysin, Kẽm, Vitamin nhóm B, chất xơ (FOS/Lnulin) giúp trẻ biếng ăn, thiếu cân nhanh chóng bắt kịp đà tăng trưởng

+ Tăng cân tăng chiều cao: Nhờ trong sữa có chứa đạm chất lượng cao, chất béo chuyển hóa nhanh MCT cung cấp năng lượng và các Acid amin cần thiết giúp trẻ tăng cân hiệu quả. Tỷ lệ Calci: Phospho hợp lý, kết hợp với Vitamin D3 giúp trẻ phát triển chiều cao tốt

+ Tiêu hóa tốt, ngăn ngừa táo bón: Nhờ chất xơ hòa tan FOS/Inulin tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, đồng thời giúp kích thích nhu động ruột hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng táo bón thường gặp ở trẻ

+ Kích thích ngon miệng: Nhờ Lysin và Vitamin nhóm B, Sắt, Kẽm giúp kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn, cài thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ

+ Đề kháng khỏe: Hệ Prebiotics kép 2’FL HMO và FOS/Inulin cùng Selen, Vitamin A, E, C giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ trẻ khỏe mạnh, hạn chế các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp

- Quy cách: 900g/ hộp

- Đối tượng sử dụng: cho trẻ trên 2 tuổi 

	7
	Sữa lên men (lốc 10 lọ*65ml)
	- Được đóng hộp kín, hộp không bị móp do va đập, đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Đặc điểm: 

+ Được lên men từ sữa, không chứa các chất bảo quản, chất tạo màu hay chất ổn định, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người sử dụng

+ Bổ sung các lợi khuẩn và vitamin cần thiết, tăng cường sức khoẻ cho hệ tiêu hoá, tăng sức đề kháng

	8
	Sữa chua có đường (hộp 100g)
	- Được đóng hộp kín, hộp không bị móp do va đập, đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

- Hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Thành phần: sữa, đường, chất ổn định, men Streptococcus thermophilus và Lactobacillus bulgaricus, vitamin (A, D3) và khoáng chất.

	9
	Sữa tươi tiệt trùng có đường (hộp 180ml) 
	- Được đóng hộp kín, hộp không bị móp do va đập, đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

- Hàng hóa đảm bào theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Thành phần: sữa tươi ≥ 96%, đường, chất ổn định, vitamin (A, D3), khoáng chất


Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Các thông số, yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, thông số phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp nhà thầu chào thầu hàng hóa có các thông số kỹ thuật khác so với yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải thuyết minh giải trình và kèm theo tài liệu kỹ thuật để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa chào thầu để Tổ chuyên gia, Chủ đầu tư có cơ sở xem xét, đánh giá.

1.3. Các yêu cầu khác

- Yêu cầu về cung cấp: Cung cấp hàng hóa thành từng đợt theo yêu cầu của chủ đầu tư trong vòng 365 ngày.

- Về thời gian giao hàng và thay thế hàng hóa: Cung cấp hàng hóa trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng (qua Email hoặc zalo hoặc các hình thức thông báo khác) của Chủ đầu tư và sẵn sàng thay thế hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đính kèm các tài liệu kỹ thuật/ catalogue của nhà sản xuất đối với sản phẩm chào thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm đối với toàn bộ hàng hóa cung cấp để khẳng định các hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Khi có nghi ngờ về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp thì Chủ đầu tư có thể mời cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá lô hàng đó và mọi chi phí liên quan do nhà thầu chi trả.
